
Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

NSĐP

TỔNG

Phần I
KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG TRUNG 

HẠN

I Dự án tỉnh điều hành

1
Đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho lực 

lượng công nghệ cao và an ninh mạng
2021 2023

311/QĐ-UBND ngày 

6/9/2021
14.500 14.500 X Công an tỉnh

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

2
Trụ sở làm việc Công an xã Nông Thượng, 

thành phố Bắc Kạn
2021 2023

2167/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021
4.300 4.300 X Công an tỉnh

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

3 Trụ sở làm việc công an phường Xuất Hóa 2021 2023
2168/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021
6.200 6.200 X Công an tỉnh

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

4
Trường Mầm non Vi Hương, huyện Bạch 

Thông
2021 2023

2175/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021
9.000 7.371 X UBND huyện Bạch Thông

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

5
Dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh 

học nhằm giảm phát thải CO2
2021 2023

QĐ số 4714/QĐ-BNN-

HTQT ngày 13/11/2015, 

QĐ số 1879/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2017

77.998 15.680 X Sở NN&PTNT
Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

6
Cầu Mảy Van và Cầu Slam Coóc, huyện 

Ngân Sơn
2021 2023

1639/QĐ-UBND ngày 

6/9/2021
7.800 6.700 X UBND huyện Ngân Sơn

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

7 Cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa tỉnh 2021 2023
1643/QĐ-UBND ngày 

6/9/2021
1.500 1.500 X

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

8
Cải tạo, nâng cấp trung tâm bồi dưỡng chính 

trị huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
2021 2023

2170/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021; 2154/QĐ-

UBND ngày 07/11/2022

5.000 5.000 X UBND huyện Ba Bể
Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

9
Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Tài 

nguyên và Môi trường
2021 2023

540/QĐ-UBND ngày 

6/4/2022; 572/QĐ-

UBND ngày 04/4/2023

9.660 9.660 X Ban QLDA ĐTXD tỉnh
Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

10
Trường Mầm non Dương Quang, thành phố 

Bắc Kạn
2021 2023

2173/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021
24.175 15.115 X UBND thành phố Bắc Kạn

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

II Phân bổ cho cấp huyện điều hành

1 Huyện Ba Bể UBND huyện Ba Bể

- Chỉnh trang đô thị thị trấn Chợ Rã (GĐ 1) 2021 2023
Số 3937/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2021
           10.000 10.000 X

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

-
Di chuyển đường điện 35Kv khu vực trung 

tâm thị trấn Chợ Rã
2021 2023

Số 4910/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2021
             6.000 6.000 X

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

- Kè sông Tà Nghè (GĐ 1) 2021 2023
Số 5099/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2021
           14.900 14.900 X

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

2 Huyện Chợ Đồn UBND huyện Chợ Đồn

Trong đó:

-
Trường Tiểu học Phương Viên, huyện Chợ 

Đồn
2021 2023

1340/QĐ-UBND ngày 

29/7/2021
14.502 1.502 X

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

III
Nguồn thu tiền sử dụng đất huyện điều 

hành

1 Thành phố Bắc Kạn UBND thành phố Bắc Kạn

-
Xây dựng thí điểm trung tâm điều hành đô thị 

thông minh thành phố Bắc Kạn
2021 2023

1203/QĐ-UBND ngày 

16/6/2022
1.595 1.595 X

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

-

Cải tạo sửa chữa nhà bếp và các công trình 

phụ trợ trường TH Phùng Chí Kiên, TP Bắc 

Kạn 

2021 2022
1552/QĐ-UBND ngày 

02/8/2022
1.108 1.108 X

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

2 Huyện Chợ Đồn UBND huyện Chợ Đồn

-

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm 

nghiệp, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 

khu đo 03 đơn vị: xã Phong Huân, xã Bằng 

Lãng và xã Nghĩa Tá thuộc huyện Chợ Đồn 

(9552.3.7863167 )

2021 2023
Quyết định số 3031a/QĐ-

UBND ngày 31/10/2019 
2.194 2.194 X

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

BIỂU KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN SANG NĂM 2024

Biểu số 01

Ghi chú

Đơn vị tính: Triệu đồng

(Kèm theo Nghị quyết số:         /NQ-HĐND ngày     /3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Chủ đầu tƣ

Kéo dài thời gian 

bố trí vốn sang 

năm 2024

TT Danh mục dự án

Thời gian khởi công - 

 hoàn thành 
Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ/Quyết định đầu tƣ

Khởi 

công

Hoàn 

thành

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tƣ



Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

NSĐP

Ghi chúChủ đầu tƣ

Kéo dài thời gian 

bố trí vốn sang 

năm 2024

TT Danh mục dự án

Thời gian khởi công - 

 hoàn thành 
Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ/Quyết định đầu tƣ

Khởi 

công

Hoàn 

thành

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tƣ

-

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm 

nghiệp tỷ lệ 1/100000 gắn với cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất khu đo 02 đơn 

vị xã Lương Bằng và xã Bình Trung thuộc 

huyện Chợ Đồn ( 9552.3.7916316)

2021 2023
Quyết định số 2968/QĐ-

UBND ngày 20/10/2020 
2.858 2.858 X

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023

PHẦN II

KẾ HOẠCH ĐẦU TỪ TỪ NGUỒN TĂNG 

THU TIẾT KIỆM CHI VÀ DỰ PHÒNG 

NGÂN SÁCH

Huyện Bạch Thông UBND huyện Bạch Thông

1

Xây dựng các công trình trong căn cứ chiến 

đấu huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (giai 

đoạn 1)

2021 2022
212a/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022
6.523 X

Đã bố trí kế hoạch vốn 

03 năm 2021-2023



3

TỔNG 143.876

Phần I KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG TRUNG HẠN 27.992

A CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƢỚC 25.137

A.I Nguồn ngân sách tỉnh điều hành 17.115

a Bố trí cho các dự án theo ngành/lĩnh vực 10.756

I An ninh và trật tự, an toàn xã hội 362

1
Đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng công nghệ cao và an ninh 

mạng
112 Công an tỉnh

2 Trụ sở làm việc Công an xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn 144 Công an tỉnh

3 Trụ sở làm việc công an phường Xuất Hóa 47 Công an tỉnh

4
Xây mới nhà ở doanh trại và sửa chữa cơ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
59 Công an tỉnh

II Giáo dục, đào tạo 477

5 Trường Mầm non Vi Hương, huyện Bạch Thông 377
UBND huyện 

Bạch Thông

6 Xây dựng trường mầm non Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 100
UBND huyện 

Ngân Sơn

III Y tế, dân số và gia đình 1.697

7
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở 

điều trị
1.697

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

IV Văn hóa, thông tin 224

8 Dự án tu bổ di tích lịch sử Coỏng Tát, thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân 161
UBND huyện 

Ngân Sơn

9 Hàng rào khu Văn hoá thể thao Tổng Đích 63
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

V Nông nghiệp, lâm nghiệp 853

10 Dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 853 Sở NN&PTNT

VI Giao thông 1.405

11

Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn 

Xuất Hoá - Cửa khẩu Pò Mã (Km0 - Km66+600) Hạng mục: Tiểu dự án Giải 

phóng mặt bằng thuộc dự án Cải tạonâng cấp QL3B đoạn Xuất Hoá - Cửa 

khẩu Pò Mã (Km0 - Km66+600) (Giai đoạn I)

223 Sở GTVT

12 Cầu Mảy Van và Cầu Slam Coóc, huyện Ngân Sơn 1.050
UBND huyện 

Ngân Sơn

13
Tràn liên hợp cống đường từ ĐT.251 vào khu Mò Lả, xã Cốc Đán, huyện 

Ngân Sơn
118

UBND huyện 

Ngân Sơn

14 Dự án Cầu Nà Đỉ, thôn Phiêng Phục, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn 14
UBND huyện 

Ngân Sơn

VII Cấp nước, thoát nước 154

15
Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh thị trấn Chợ Rã, 

tỉnh Bắc Kạn (Phần thoát nước)
154

UBND thị trấn 

Chợ Rã

Biểu số 02

TT Danh mục dự án Chủ đầu tƣ Ghi chú

(Kèm theo Nghị quyết số:         /NQ-HĐND ngày     /3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2023 VÀ CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ KHÁC KÉO 

DÀI THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số kế hoạch vốn 

năm 2023 kéo dài 

sang năm 2024
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TT Danh mục dự án Chủ đầu tƣ Ghi chú

Số kế hoạch vốn 

năm 2023 kéo dài 

sang năm 2024

VIII Quy hoạch 2.000

16
Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Chợ Mới thực hiện: Quy hoạch chung xây dựng 

thị trấn Đồng Tâm
2.000

UBND huyện 

Chợ Mới

IX Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước 3.584

17 Cải tạo, nâng cấp trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 406
UBND huyện Ba 

Bể

18 Trạm Kiểm soát liên ngành trên Quốc lộ 3 mới Chợ Mới - Thái Nguyên 2.026
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

19 Cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hóa tỉnh 103
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

20 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 1.049
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

b Đối ứng dự án ODA 4.683

1
Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà 

Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn- Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn
1.026

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư
Đối ứng

2 Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP) 2.040
Ban Điều phối dự 

án CSSP tỉnh
Đối ứng

3
Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ 

sở”- Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn
1.617 Sở Y tế Đối ứng

c Nhiệm vụ khác 1.676

Hỗ trợ các địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới 1.676

1 Thành phố Bắc Kạn 44
UBND thành phố 

Bắc Kạn
Hỗ trợ NTM

2 Huyện Pác Nặm 36
UBND huyện Pác 

Nặm
Hỗ trợ NTM

3 Huyện Bạch Thông 1.088
UBND huyện 

Bạch Thông
Hỗ trợ NTM

4 Huyện Chợ Đồn 320
UBND huyện 

Chợ Đồn
Hỗ trợ NTM

5 Huyện Chợ Mới 188
UBND huyện 

Chợ Mới
Hỗ trợ NTM

A.II Phân bổ cho cấp huyện điều hành 8.022

1 Huyện Ba Bể 5.378
UBND huyện Ba 

Bể

2 Huyện Ngân Sơn 1.500
UBND huyện 

Ngân Sơn

3 Huyện Bạch Thông 682
UBND huyện 

Bạch Thông

4 Huyện Chợ Đồn 462
UBND huyện 

Chợ Đồn

B ĐẦU TƢ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT 2.855

Cấp huyện điều hành 2.855

1 Thành phố Bắc Kạn 242
UBND thành phố 

Bắc Kạn
Thu tiền sử dụng đất

2 Huyện Pác Nặm 510
UBND huyện Pác 

Nặm
Thu tiền sử dụng đất

3 Huyện Bạch Thông 109
UBND huyện 

Bạch Thông
Thu tiền sử dụng đất

4 Huyện Chợ Đồn 1.994
UBND huyện 

Chợ Đồn
Thu tiền sử dụng đất



5

TT Danh mục dự án Chủ đầu tƣ Ghi chú

Số kế hoạch vốn 

năm 2023 kéo dài 

sang năm 2024

Phần II
KẾ HOẠCH ĐẦU TỪ TỪ NGUỒN TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI VÀ 

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
115.884

A Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển sang năm 2023 cấp tỉnh 109.113

I Cấp tỉnh điều hành 103.738

1 Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng 500

Ban QLDA 

ĐTXD công trình 

giao thông tỉnh

2
Xây dựng trụ sở làm việc công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2023-2025
4.964 Công an tỉnh

3 Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn 19.900
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

4 Dự án Phục dựng, tôn tạo một số hạng mục di tích lịch sử đồn Phủ Thông 100
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

5 Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 72.797
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

6 Công trình sửa chữa hồ đập Khuổi Cuộn xã Nông Hạ Huyện Chợ Mới 4.376

Công ty TNHH 

MTC Quản lý 

khai thác công 

trình thuỷ lợi Bắc 

Kạn

7 Dự án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, tỉnh Bắc kạn 1.101 Sở Xây dựng 

II Cấp huyện điều hành 5.375

8 UBND huyện Ba Bể 5.375
UBND huyện Ba 

Bể

B
Nguồn tăng thu, tiết kiệm năm 2022 chuyển sang năm 2023, dự phòng 

ngân sách cấp huyện
6.771

I Huyện Bạch Thông 1.414
UBND huyện 

Bạch Thông

II Huyện Pác Nặm 3.599
UBND huyện Pác 

Nặm

III Huyện Na Rì 559
UBND huyện Na 

Rì

IV Huyện Ngân Sơn 1.000
UBND huyện 

Ngân Sơn

V Huyện Chợ Mới 199
UBND huyện 

Chợ Mới


